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PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO   ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN
         HUYỆN XUYÊN MỘC                                  NĂM HỌC 2016 - 2017
                                                                                     MÔN THI : HÓA HỌC 9   

                                                                                 Thời gian làm bài : 150 phút      
          ĐỀ DỰ PHÒNG
BÀI 1: (6,5 điểm).
1.a (1.5 điểm): Cho sơ đồ phản ứng: 

                  A
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       A, B, C, D, E là các hợp chất khác nhau của Cu. Chọn chất thích hợp điền vào sơ đồ và viết phương trình phản ứng, ghi rõ điều kiện nếu có?

1.b (2.0 điểm): Đốt 10 gam  kim loại X (X có hóa trị II) trong không khí, sau một thời gian được 11,6 gam chất rắn Y. Hòa tan Y trong dung dịch H2SO4 13,61% vừa đủ được dung dịch Z có nồng độ 20%  và còn lại 3,6 gam chất rắn không tan. Tìm X? 

1.c (3,0 điểm): Tại sao không dùng chậu nhôm để đựng nước vôi quét tường? không nên trộn vôi với phân đạm hai lá (NH4NO3) để bón ruộng?
BÀI 2: (3,5 điểm). 

2a. (2,0 điểm). Chỉ dùng phenolphtalein để nhận biết các dung dịch chứa trong các lọ mất nhãn sau:  K2SO4, H2SO4, MgCl2, BaCl2, KOH.
2b. (1,5 điểm). Từ Mg, KCl, H2O. Hãy viết các phương trình phản ứng điều chế Mg(OH)2. (ghi rõ điều kiện, nếu có).
BÀI 3: (3,0 điểm). Cho 9,1 gam hợp kim của hai kim loại X, Y vào dung dịch HCl dư, phản ứng kết thúc thu được 3,36 lít khí (đktc) và còn lại m gam  chất rắn. Toàn bộ m gam chất rắn này tác dụng vừa đủ với dung dịch có chứa 0,2 mol Bạc nitrat, cô cạn từ từ dung dịch sau phản ứng thu được 22,4 gam muối Y(NO3)​2.2H2O. Xác định tên hai kim loại trong hợp kim?

BÀI 4: (3,0 điểm). Hỗn hợp X gồm Al2O3, Fe2O3, CuO. Để hòa tan hoàn toàn 4,22 gam hỗn hợp X cần vừa đủ 800ml dung dịch HCl 0,2M. Lấy 0,08 mol hỗn hợp X cho tác dụng với H​2 dư ở nhiệt độ cao thấy tạo ra 1,8 gam H2O. Viết phương trình phản ứng và tính thành phần % về khối lượng mỗi oxit trong hỗn hợp X?
BÀI 5: (4,0 điểm). Hòa tan hoàn toàn 26,4 gam hỗn hợp Y gồm FexOy và Cu trong dung dịch H2SO4 đặc nóng (dư), thu được 68 gam hỗn hợp muối Z, đồng thời thoát ra 2,24 lit SO2 (đktc).

a. Xác định công thức FexOy
b. Cho lượng hỗn hợp Y nói trên tác dụng vừa đủ với V (ml) dung dịch HCl 18,25% (D = 1,12 g/ml). Tính giá trị của V?

-------- HẾT--------

Cho: Fe = 56, Ag = 108, N = 14, Al = 27, Ca = 40, Cu = 64, S = 32, O = 16, Na = 23, Li = 7, K = 39, H = 1, C = 12, Cl = 35,5
Học sinh được sử dụng bảng tuần hoàn
Họ và tên thí sinh: __________________ SBD: _____


Chữ ký GT1: _______

HUỚNG DẪN CHẤM
	Bài 1 (6,5đ)
	Nội dung
	Điểm 

	 
	1.a (1.5 điểm) 

HS chọn đúng chất điền vào dãy chuyển đổi.

· Viết phương trình đúng cho mỗi chuyển đổi tính 0.25 điểm. 

Ví dụ: 
          Cu(OH)2 
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CuSO4
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 CuCl2
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1.b (2 điểm): 

PTPU : 2X + O2  
[image: image13.wmf]®

 2XO(1)

            XO + H2SO4 
[image: image14.wmf]®

 XSO4 + H2O (2)

Chất rắn còn lại sau phản ứng (2) là X. Khối lượng XO là 8 gam. Số mol XO là 
[image: image15.wmf]16
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 = Số mol H2SO4 =  Số mol XSO4.

Khối lượng dung dịch H​2SO4 là : 
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Khối lượng dung dịch sau phản ứng là: 8 + 
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Khối lượng XSO4 là: 
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· X = 64 

· X là Cu 
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	1c. (3đ)

Trong nước vôi có Ca(OH)2. Nhôm để trong không khí sẽ tác dụng với oxi tạo thành một lớp mỏng nhôm oxit bên ngoài vật dụng bằng nhôm. 

        Khi dùng chậu Al, bên ngoài có lớp Al2O3, đựng nước vôi sẽ xảy ra phản ứng: 

                         Al2O3 + 2NaOH 
[image: image21.wmf]®

 2NaAlO2 + H2O

               2Al + 2NaOH + 2H​2O 
[image: image22.wmf]®

 2NaAlO2 + 3H2. 

Vì vậy dụng cụ bằng nhôm sẽ bị ăn mòn và sẽ bị hư hỏng. 

Khi trộn vôi với NH4NO3 sẽ xảy ra phản ứng làm bay mất nguyên tố dinh dưỡng N qua các phản ứng sau: 

                       CaO + H2O 
[image: image23.wmf]®

 Ca(OH)2 

         Ca(OH)2 + 2NH4NO3  
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Ca(NO3)2 + 2NH4OH
                                NH4OH 
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	BÀI 2

(3,5đ
	
	

	2a
	
	2,0 điểm

	
	- Dùng phenolphthalein nhận ra KOH (dd có màu hồng)
	0.25

	
	- Nhỏ dd màu hồng nói trên vào các ống nghiệm còn lại sẽ nhận ra H2SO4 (màu hồng biến mất)

2KOH + H2SO4 ( K2SO4 + 2H2O
	0.5

	
	- Dùng H2SO4 để nhận ra BaCl2
BaCl2 + H2SO4 ( BaSO4(
 + 2HCl
	0.5

	
	- Dùng BaCl2 để nhận ra K2SO4
BaCl2 + K2SO4 ( BaSO4 (+ 2KCl
	0.5

	
	- Còn lại: MgCl2
	0.25

	2b
	
	2,0 điểm

	
	- Hòa tan KCl vào nước rồi điện phân dung dịch KCl  (có màng ngăn)
2KCl + 2H2O ( 2KOH + H2 + Cl2
	0,5

	
	- Cho Mg tác dụng với Cl2
Mg + Cl2 ( MgCl2
	0,5

	
	- Lấy MgCl2 tác dụng với dd KOH

MgCl2 + 2KOH ( Mg(OH)2( + 2KCl
	0,5


	BÀI 3 (3 đ)


	           Gọi hai kim loại trong hợp kim là X, Y.            
           Chất rắn sau phản ứng với AgNO3 có công thức là Y(NO3)2.2H2O nên X tác dụng được với HCl và Y không tác dụng với HCl. Y có hóa trị II. Khí sinh ra là H2 
[image: image27.wmf]»

 0,15(mol). 

Đặt X = X, X có hóa trị là a, a = (I;II;III),  Y = Y 

PTPƯ : 

              2X + 2aHCl 
[image: image28.wmf]®

2XCla +  aH2 (1)

               Y    + 2AgNO3 
[image: image29.wmf]®

Y(NO3)2 +2Ag (2) 

Theo (2) 0,1 
[image: image30.wmf]®

 0,2         
[image: image31.wmf]®

   0,1                         (mol)

· Số mol Y(NO3)2.2H2O  =  0,1 

· Số mol H2O trong 0,1 mol  Y(NO3)2.2H2O  = 0,2 
[image: image32.wmf]»

 3,6 (g)

· Khối lượng của 0,1 mol Y(NO3)2 = 22,4 – 3,6 = 18,8 (g) 

· Khối lượng mol của Y(NO3)2 = 188 (g) 

· Y = 188 – (14+16*3).2 = 64 

· Y 
[image: image33.wmf]»

 Cu.

· Khối lượng Cu = 6,4 (gam) 

· Khối lượng của X trong A là: 9,1 – 6,4 = 2,7(g)

Theo (1) số mol X phản ứng là 
[image: image34.wmf]a
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Vậy khối lượng mol của X =  2,7 : 
[image: image35.wmf]a
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· X = 9a  Khi a = 3 có giá trị phù hợp X = 27 
[image: image36.wmf]»
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	BÀI 4 (3 đ)

	   Gọi số mol lần lượt của Al2O3, Fe2O3, CuO là x, y, z. Số mol HCl là 0,16, số mol H2O  là 0.1 mol.

· 102x + 160y + 80z  = 4,22 (1) 

Al2O3 + 6HCl 
[image: image37.wmf]®

 2AlCl3 + 3H2O  

x           6x 

 Fe2O3 + 6HCl 
[image: image38.wmf]®

 2FeCl3 + 3H2O 

y            6y 

CuO +2HCl  
[image: image39.wmf]®

CuCl2 + H2O

z           2z

· 6x + 6y + 2z = 0.16 (2) 

Đặt 
[image: image40.wmf]z
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 = a => a(x+y+z) = 0,08(3)

Fe2O3 + 3H2 
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  ay                                        3ay

CuO + H2   
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az
az

· 3ay + az  =   0,1

· a(3y + z)  =  0,1 (4) 

Lấy (3) chia (4)  được: 0,1x - 0,14y  + 0.02z = 0 (5) 

Từ (1) , (2) , (5) => x = 0,01 , y = 0,01 , z = 0,02

· %Al2O3 = 102.0,01.100% : 4,22 = 24,171%

· %Fe2O3 = 160.0,01.100%: 4,22 = 37,915%

· %CuO = 37.914% 
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	Bài 5
4 đ
	Nội dung
	Điểm

	a
	Số mol SO2: 0,1 (mol)
	0,25

	
	Đặt ẩn cho FexOy và Cu. Viết đúng 2 ptpứ
	0,25

	
	2FexOy + (6x – 2y) H2SO4 ( xFe2(SO4)3 + (3x – 2y)SO2 + (6x –2y) H2O

   a                                              0,5ax           0,5a(3x – 2y)

Cu + 2H2SO4 ( CuSO4 + SO2 + 2H2O

  b                           b           b
	1,0

	
	Hệ pt:

56ax + 16ay + 64b = 26,4

200ax + 160b = 68

1,5ax - ay + b = 0,1
	1,0

	
	Giải ra: ax = 0,3; ay = 0,4; b = 0,05
	0,25

	
	Xét ax/ay = ¾ ( Fe3O4
	0,25

	b
	Fe3O4 + 8HCl ( 2FeCl3 + FeCl2 + 4H2O

0,1         0,8                                                (mol)
	0,5

	
	mddHCl = 0,8.36,5.100/18,25 = 160g
	0,25

	
	VddHCl = 160/1,12 = 142,86 (ml)
	0,25
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